
Đợt: HK1 (2022 - 2023) Ngày thi: Nhóm: 

Mã/Tên học phần: 0224002846 - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (22C2B-ANM1) Giờ thi: Phòng: 

Bằng 

số
Bằng chữ

1 22004942 Mai Quốc An 26/07/2003 22C2B-ANM1

2 22005613 Vũ Quý Bảo 16/12/1999 22C2B-ANM1

3 22004944 Sú Vày Chiêu 23/11/2004 22C2B-ANM1

4 22005600 Huỳnh Huy 03/10/2002 22C2B-ANM1

5 22005651 Trịnh Duy Khang 13/10/2003 22C2B-ANM1

6 22004950 Cao Thành Nhân 16/07/2004 22C2B-ANM1

7 22004951 Võ Văn Nhật 20/12/2001 22C2B-ANM1

8 22005576 Nguyễn Phan Anh Quân 21/11/2003 22C2B-ANM1

9 22004952 Trần Thiên Tấn 24/11/2003 22C2B-ANM1

10 22004954 Trương Thành Thiện 04/06/2004 22C2B-ANM1

11 22004955 Võ Lê Anh Thư 10/01/1999 22C2B-ANM1

12 22004956 Trần Hữu Minh Thức 23/11/2004 22C2B-ANM1

13 22005619 Phạm Nhật Trường 20/10/2003 22C2B-ANM1

Ghi chú:

Danh sách gồm 13 sinh viên. Có ………. bài thi

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …………

Số vắng thi là …... sinh viên.

Cán bộ chấm thi 1

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

TP.HCM, ngày   tháng    năm 2023

Trưởng khoa

(Ký và ghi rõ họ tên)

............................

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Ký tên

Điểm

Ghi chú

Cán bộ coi thi 1

Mã 

thiết 

bị

…………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lớp học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND THÀNH PHỐ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1


